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BÁO CÁO THÁNG 4/2026 TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Nguồn cung gạo toàn cầu vẫn tương đối lớn trong tháng 4/2026, nhưng thị trường

bắt đầu chịu thêm tác động từ rủi ro thời tiết và chi phí vận tải. Trong bối cảnh đó,

giá xuất khẩu phân hóa giữa các nước và nhu cầu nhập khẩu ở một số thị trường

có thể tăng.

❑ Giá gạo 5% tấm tháng 4: Thái Lan đạt 401 USD/tấn (tăng 29 USD/tấn), Việt Nam đạt 377 USD/tấn

(tăng 21 USD/tấn), Ấn Độ đạt  346 USD/tấn (giảm nhẹ).

❑ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng thế giới niên vụ 2025/26 quanh 541 triệu tấn,

dẫn đầu là Ấn Độ và Trung Quốc. Tại Thái Lan, sản lượng niên vụ 2026/27 có thể giảm 2% do

thiếu nước; Myanmar tăng xuất khẩu trong năm tài chính 2025/26.

❑ Xung đột vùng Vịnh làm tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và thanh toán của gạo Basmati Ấn Độ và

Pakistan. Nhu cầu nhập khẩu của Philippines phụ thuộc vào triển vọng sản xuất nội địa.

❑ Nguồn cung dồi dào nhưng rủi ro thời tiết và chi phí giao hàng gia tăng khiến cạnh tranh diễn ra cả

về giá và năng lực thực hiện hợp đồng.



BÁO CÁO THÁNG 4/2026 TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 4 tăng nhờ khối lượng giao hàng, nhưng giá bình

quân và kim ngạch lũy kế vẫn chịu sức ép. Giá lúa ĐBSCL giảm và tiến độ xuống

giống Hè – Thu chậm cho thấy khó khăn ở cả thị trường và sản xuất.

❑ Xuất khẩu tháng 4 đạt khoảng 1,1 triệu tấn và 513,9 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và 7,3% về

giá trị so với tháng trước. Tuy nhiên, so với tháng 4/2025, cả lượng và giá trị đều thấp hơn.

❑ Lũy kế bốn tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,4 triệu tấn, đạt 1,6 tỷ USD; giảm 1,4%

về lượng và 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

❑ Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất với 732,7 triệu USD trong cơ cấu xuất khẩu được thống

kê, theo sau là Trung Quốc (275,3 triệu USD) và Ghana (117,1 triệu USD).

❑ Giá lúa Jasmine, IR50404 và OM6976 khô tại ĐBSCL đều giảm so với tháng trước, tương ứng

còn khoảng 7.088, 6.480 và 6.708 đồng/kg.

❑ Đến ngày 20/4, cả nước gieo cấy 2,93 triệu ha lúa Đông – Xuân; tại miền Nam, diện tích lúa Hè –

Thu mới xuống giống đạt 355,5 nghìn ha, bằng 50,9% cùng kỳ.
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I. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế
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BÁO CÁO THÁNG 4/2026 DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM THẾ GIỚI

Giá gạo 5% tấm tháng 4/2026 tăng ở Thái Lan và Việt Nam nhưng giảm nhẹ tại Ấn

Độ. Dù vậy, cả ba mức giá vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025, cho thấy áp lực cạnh

tranh quốc tế chưa giảm.

❑ Giá gạo Thái Lan đạt gần 401 USD/tấn, tăng

khoảng 29 USD/tấn so với tháng 3 và xấp xỉ cùng

kỳ năm trước.

❑ Gạo Việt Nam đạt 377 USD/tấn, tăng khoảng 21

USD/tấn so với tháng trước nhưng giảm 22

USD/tấn so với tháng 4/2025.

❑ Giá gạo Ấn Độ giảm khoảng 2 USD/tấn, xuống 346

USD/tấn; thấp hơn cùng kỳ khoảng 46 USD/tấn.

❑ Giá gạo Việt Nam cao hơn Ấn Độ khoảng 31

USD/tấn.

(Nguồn: Reuters)



Các quốc gia sản xuất gạo lớn nhất niên vụ 2025/26
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BÁO CÁO THÁNG 4/2026
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2025/26 tiếp tục duy trì quanh 541,3 triệu tấn. Ấn Độ

và Trung Quốc chiếm hơn một nửa nguồn cung, trong khi sản lượng của nhiều

nước Đông Nam Á giảm nhẹ.

❑ Ấn Độ dự kiến đạt 152 triệu tấn và Trung Quốc

146,3 triệu tấn, lần lượt là hai nước sản xuất lớn

nhất.

❑ Bangladesh dự báo đạt 37,65 triệu tấn, còn

Indonesia khoảng 33,6 triệu tấn.

❑ Việt Nam dự kiến đạt 26 triệu tấn và Thái Lan 20,4

triệu tấn, thấp hơn niên vụ trước.

=> Sản lượng tăng ở một số nước lớn giúp bù đắp

mức giảm tại những thị trường khác, duy trì nguồn

cung tương đối ổn định.

(Nguồn: USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục là hai nước sản xuất gạo lớn nhất trong niên vụ

2025/26, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng thế giới. Cơ cấu giữa các nhóm nước

lớn chỉ biến động nhẹ so với niên vụ trước.

(Nguồn: USDA)



BÁO CÁO THÁNG 4/2026
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Triển vọng lúa gạo Philippines niên vụ 2026/27 cho thấy nguồn cung nội địa chỉ

tăng nhẹ, trong khi nhu cầu nhập khẩu vẫn lớn. Chênh lệch này phản ánh những

hạn chế về chi phí sản xuất và khả năng tự đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

❑ USDA tại Manila dự báo sản lượng lúa niên vụ 2026/27 đạt 19,68 triệu tấn, tăng 0,4% so với niên

vụ trước.

❑ Trong khi đó, lượng gạo nhập khẩu dự kiến tăng từ 4,4 lên 5,1 triệu tấn, tương đương mức tăng

15,9%.

❑ Chính phủ tiếp tục dành nguồn lực cho Quỹ tăng cường năng lực cạnh tranh lúa gạo và Chương

trình Lúa gạo Quốc gia, lần lượt khoảng 30 tỷ và 30,2 tỷ PHP.

❑ Tuy nhiên, giá phân bón, nhiên liệu và vật tư còn cao nên việc mở rộng sản xuất vẫn gặp khó

khăn; dự báo nhập khẩu vì vậy tiếp tục ở mức cao.

(Nguồn: Philstar) [1]
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Thái Lan được dự báo giảm sản lượng gạo xuống 20,3 triệu tấn trong niên vụ

2026/27 do nguy cơ thiếu nước. Xuất khẩu dự kiến đạt 7,3 triệu tấn, trong khi tồn

kho lớn khiến thị trường tiếp tục chịu sức ép về giá.

❑ Sản lượng gạo xay xát dự báo giảm khoảng 2%; diện tích lúa trái vụ còn gần 1,9 triệu ha, so với

khoảng 2,1 triệu ha niên vụ trước.

❑ Nguy cơ El Niño và thiếu nước tưới là những yếu tố chính làm giảm diện tích canh tác, nhất là ở

vụ ngoài mùa mưa.

❑ Tiêu dùng nội địa được dự báo khoảng 12,4 triệu tấn, còn xuất khẩu đạt 7,3 triệu tấn trong bối

cảnh đồng Baht mạnh và chi phí vận tải tăng.

❑ Tồn kho cuối kỳ có thể đạt 4,6 triệu tấn, tương đương khoảng 4,5 tháng tiêu dùng, làm tăng nhu

cầu tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu.

(Nguồn: BigMint) [2]
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Khối lượng gạo Chính phủ Ấn Độ thu mua từ vụ Kharif tiếp tục tăng, góp phần bổ

sung dự trữ. Trong giai đoạn tháng 10/2025–3/2026, mức tăng đạt khoảng 1,9% so

với cùng kỳ.

❑ Khối lượng thu mua được ghi nhận đạt 46,306 triệu tấn so với 45,436 triệu tấn cùng kỳ trước,

tương ứng mức tăng khoảng 1,9%.

❑ Riêng tháng 3/2026, lượng thu mua được báo cáo vượt 2,1 triệu tấn, so với khoảng 0,2 triệu tấn

tháng 3 năm trước.

❑ Một số bang có mức tăng đáng chú ý: Andhra Pradesh đạt 2,787 triệu tấn; Telangana đạt 3,949

triệu tấn và Uttar Pradesh đạt 4,175 triệu tấn.

❑ Tiến độ thu mua góp phần bổ sung dự trữ công, đồng thời tạo điều kiện cho công tác điều tiết

nguồn cung.

(Nguồn: BusinessLine) [3]
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Dự trữ gạo quốc gia của Indonesia đạt khoảng 4,6 triệu tấn, tạo nguồn dự phòng

trong bối cảnh rủi ro thời tiết và thị trường quốc tế gia tăng. Lượng dự trữ lớn hỗ

trợ ổn định cung ứng, nhưng không đồng nghĩa với khả năng loại bỏ hoàn toàn rủi

ro nguồn cung.

❑ Bộ Nông nghiệp Indonesia công bố lượng gạo dự trữ đạt 4,6 triệu tấn, cao hơn mức 4,5 triệu tấn

được ghi nhận trước đó.

❑ Theo cơ quan này, kho dự trữ hiện có thể hỗ trợ nhu cầu trong nước trong khoảng 10–11 tháng.

❑ Chính phủ chú trọng khả năng ứng phó với El Niño, được dự kiến có thể ảnh hưởng đến hoạt

động canh tác trong khoảng sáu tháng.

❑ Dự trữ lớn tạo điều kiện để điều tiết nguồn cung và giá, nhất là khi chi phí đầu vào, thời tiết và vận

chuyển quốc tế biến động.

(Nguồn: Antara) [4]



Các quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2025/26
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU LÚA GẠO THẾ GIỚI

Xuất khẩu gạo thế giới niên vụ 2025/26 được dự báo quanh 62,8 triệu tấn, cao hơn

niên vụ trước khoảng 3,1 triệu tấn. Ấn Độ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, còn triển vọng

của từng nước có sự phân hóa.

❑ Ấn Độ dự kiến xuất khẩu 25 triệu tấn, tăng hơn 3,3

triệu tấn so với niên vụ 2024/25.

❑ Pakistan đạt khoảng 4,8 triệu tấn; Campuchia đạt 4

triệu tấn và Myanmar đạt 2,6 triệu tấn.

❑ Việt Nam được dự báo xuất khẩu 7,9 triệu tấn; Thái

Lan khoảng 7,2 triệu tấn, thấp hơn niên vụ trước.

=> Thị trường gạo phổ thông chịu sức ép nguồn cung

lớn, trong khi các dòng gạo thơm vẫn nhạy cảm với chi

phí logistics.

(Nguồn: USDA)
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Myanmar xuất khẩu hơn 2,74 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2025/26, tăng so với

năm trước dù thị trường khu vực cạnh tranh. Kết quả này cho thấy nước này tiếp

tục duy trì được đầu ra tại nhiều thị trường.

❑ Từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026, Myanmar xuất khẩu hơn 2,74 triệu tấn gạo và gạo tấm, trị

giá khoảng 861 triệu USD.

❑ Khối lượng tăng khoảng 260.000 tấn so với mức 2,48 triệu tấn của năm tài chính 2024/25.

❑ Gạo Myanmar đã được cung ứng tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua cả đường biển

và đường bộ.

❑ Sự gia tăng lượng giao hàng góp phần duy trì vai trò của Myanmar trong thương mại gạo khu vực,

dù cạnh tranh về giá chưa giảm.

(Nguồn: The Star) [5]
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Xung đột tại vùng Vịnh có thể làm giảm xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ và

Pakistan do chi phí vận tải, bảo hiểm và thanh toán gia tăng. Tác động tập trung vào

phân khúc gạo cao cấp vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Tây Á.

❑ Tổng lượng gạo Basmati xuất khẩu của hai nước có thể giảm từ 6,85 triệu tấn xuống khoảng 6,4–

6,5 triệu tấn.

❑ Tiến độ giao hàng bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi tuyến vận tải, tăng cước biển, chi phí bảo hiểm

và khó khăn trong thanh toán.

❑ Ấn Độ được dự báo chịu mức giảm khoảng 9% xuất khẩu Basmati, do nhiều thị trường tiêu thụ

chủ lực nằm tại Tây Á.

❑ Giá năng lượng và phân bón tăng cũng có thể ảnh hưởng tới sản xuất trong niên vụ tiếp theo;

mức độ tác động còn phụ thuộc thời gian xung đột.

(Nguồn: Pakistan Today) [6]
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Trung Quốc nối lại mua gạo tấm của Ấn Độ khi mức giá chào 300–310 USD/tấn tạo

lợi thế so với một số nguồn cung khác. Diễn biến này phản ánh vai trò của giá cả

trong quyết định nhập khẩu, bên cạnh yêu cầu kiểm soát chất lượng.

❑ Gạo tấm Ấn Độ được chào bán ở mức 300–310 USD/tấn FOB; gạo trắng 5% tấm có giá khoảng

335–339 USD/tấn.

❑ Trước đó, một số lô gạo bị từ chối do lo ngại về thành phần biến đổi gen, khiến hoạt động mua

hàng tạm gián đoạn.

❑ Cước vận chuyển container ở một số tuyến đạt khoảng 75–80 USD/tấn khi giá nhiên liệu hàng hải

tăng.

❑ Việc Trung Quốc quay lại thị trường Ấn Độ cho thấy giá mua hấp dẫn có thể thúc đẩy giao dịch, dù

chi phí logistics và tiêu chuẩn nhập khẩu vẫn là yếu tố quan trọng.

(Nguồn: BusinessLine) [7]
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Hàn Quốc mời thầu quốc tế 20.000 tấn gạo từ Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo thêm cơ hội

tiêu thụ qua kênh mua sắm tập trung. Lượng hàng được chia theo xuất xứ và mục

đích sử dụng, nên tiến độ thực hiện phụ thuộc vào kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

❑ Gói thầu dự kiến mua 10.000 tấn gạo xay xát không nếp từ Hoa Kỳ để chế biến bia và 10.000 tấn

gạo xay xát từ Việt Nam.

❑ Thời hạn nhận chào giá được công bố đến ngày 28/4/2026, còn thời gian giao hàng dự kiến từ

ngày 1/6 đến 15/8/2026.

❑ Nhà nhập khẩu có thể cần thêm thời gian đánh giá mẫu gạo và điều kiện giao hàng trước khi công

bố kết quả.

❑ Ngoài gói thầu này, một đợt mua riêng 65.394 tấn cũng được thông báo, cho thấy nhu cầu nhập

khẩu được tổ chức theo nhiều đợt.

(Nguồn: MarineLink) [8]
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Pakistan đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu gạo lên 10 tỷ USD, đồng thời chú

trọng cải thiện hạ tầng cảng và logistics, đồng thời lập kế hoạch mở rộng 30 triệu

acre (12,1 triệu ha) đất nông nghiệp

❑ Mục tiêu xuất khẩu gạo được đề cập ở mức 10 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với quy mô khoảng 4

tỷ USD mỗi năm hiện nay.

❑ Chính phủ cũng đề cập kế hoạch đưa khoảng 30 triệu acre (12,1 triệu ha) đất vào sản xuất nông

nghiệp; trong đó không phải toàn bộ diện tích được dành cho cây lúa.

❑ Cảng Karachi đang được cải thiện luồng tàu và hiệu quả khai thác nhằm rút ngắn thời gian quay

vòng, hướng tới khoảng hai ngày.

❑ Các biện pháp hỗ trợ vận tải và dịch vụ cảng được kỳ vọng giảm chi phí giao hàng và nâng khả

năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu.

(Nguồn: Arab News) [9]
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Kim ngạch xuất khẩu gạo Ấn Độ trong năm tài chính 2025/26 giảm 7,5% xuống

khoảng 11,53 tỷ USD. Sự sụt giảm tập trung vào giai đoạn căng thẳng tại Tây Á, nơi

tiêu thụ nhiều gạo Basmati của nước này.

❑ Tổng giá trị xuất khẩu gạo trong năm tài chính 2025/26 đạt 11,53 tỷ USD, thấp hơn 7,5% so với kỳ

trước.

❑ Riêng tháng 3/2026, kim ngạch được ghi nhận khoảng 997,53 triệu USD, giảm 15,36% so với

cùng kỳ.

❑ Căng thẳng tại Tây Á làm gia tăng rủi ro giao hàng và thanh toán tại các thị trường như Iran, UAE

và Oman.

❑ Phân khúc gạo Basmati chịu tác động trực tiếp do phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ khu vực này, dù

tác động không đồng đều giữa các loại gạo.

(Nguồn: The Statesman) [10]
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Nhập khẩu gạo thế giới trong niên vụ 2025/26 dự kiến đạt quy mô lớn, trong đó

Philippines là thị trường nổi bật. Tuy nhiên, các kịch bản mới về sản xuất năm 2026

cho thấy nhu cầu nhập khẩu thực tế còn phụ thuộc thời tiết và điều hành chính

sách.

❑ Philippines được dự báo nhập khẩu khoảng 5,5

triệu tấn trong bảng cân đối niên vụ 2025/26.

❑ Việt Nam dự kiến nhập 4,1 triệu tấn, Nigeria 3,2

triệu tấn và Trung Quốc khoảng 3,1 triệu tấn.

❑ Bangladesh được dự báo giảm nhu cầu nhập khẩu

so với niên vụ trước, trong khi Malaysia tiếp tục gia

tăng nhập khẩu.

(Nguồn: USDA)
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Philippines dự kiến áp dụng mức trần 50 PHP/kg (0,79 USD/kg) với gạo nhập khẩu

để hỗ trợ ổn định giá bán lẻ. Biện pháp này được xem xét khi chi phí vận chuyển và

vật tư tăng, dù cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung dự trữ vẫn bảo đảm.

❑ Chính phủ cho biết lượng gạo dự trữ hiện vẫn đủ phục vụ nhu cầu nội địa, đồng thời tiếp tục triển

khai chương trình gạo trợ giá.

❑ Người mua gạo trong chương trình “Benteng Bigas, Meron Na!” giá 20 PHP/kg (0,32 USD/kg) phải

đăng ký trực tuyến nhằm quản lý đúng đối tượng.

❑ Đối với gạo nhập khẩu, mức giá trần dự kiến là 50 PHP/kg (0,79 USD/kg), nhằm giảm tác động

của chi phí vận tải, bảo hiểm và nhập hàng.

❑ Cơ quan quản lý vẫn cần cân đối giữa giá bán cho người tiêu dùng, thu nhập nông dân và chi phí

của doanh nghiệp phân phối.

(Nguồn: Manila Standard) [11]
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Trong kịch bản sản lượng lúa nội địa suy giảm mạnh, nhu cầu nhập khẩu gạo

của Philippines năm 2026 có thể lên gần 6,9 triệu tấn.

❑ Liên đoàn Nông dân Tự do Philippines cảnh báo giá nhiên liệu, phân bón và tác động của El

Niño có thể làm giảm sản lượng trong nước.

❑ Nếu sản lượng nửa cuối năm giảm 10%, nhu cầu nhập khẩu được ước tính khoảng 4,6 triệu

tấn.

❑ Với kịch bản suy giảm nghiêm trọng hơn, lượng nhập khẩu có thể tiến gần 6,9 triệu tấn để

bù đắp thiếu hụt.

(Nguồn: Manila Standard) [12]
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Philippines đang cân nhắc mua thêm gạo nhập khẩu nhằm giữ ổn định nguồn cung

khi rủi ro chi phí đầu vào và thời tiết tăng. Chính sách cho thấy cơ quan quản lý

phải cân đối giữa hỗ trợ sản xuất nội địa và bảo đảm giá gạo cho người tiêu dùng.

❑ Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cảnh báo sản lượng lúa năm 2026 có nguy cơ giảm ít

nhất 20% trong một số kịch bản bất lợi.

❑ Các nguồn cung được cân nhắc gồm Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ và Pakistan;

năm thị trường này chiếm phần lớn lượng gạo đã nhập.

❑ Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ 10 tỷ PHP cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời chuẩn bị

khoản hỗ trợ đầu vào có thể lên tới 20 tỷ PHP (0,32 USD/tấn).

(Nguồn: Manila Bulletin) [13]
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Hàn Quốc mua khoảng 11.110 tấn gạo lứt hạt trung bình từ Hoa Kỳ theo kết quả một

đợt đấu thầu, với giá 820,91 USD/tấn CFR. Giao dịch cho thấy thị trường này duy trì

yêu cầu riêng về chất lượng và thời gian giao hàng.

❑ Lượng gạo được mua thuộc nhóm gạo lứt hạt trung bình, không phải gạo nếp, trong đợt đấu

thầu.

❑ Giá trúng thầu khoảng 820,91 USD/tấn theo điều kiện CFR, đã bao gồm chi phí vận chuyển

đến cảng đích.

❑ Giao hàng dự kiến chia thành hai đợt trong giai đoạn từ ngày 15/8 đến 31/10/2026.

❑ Kết quả đấu thầu là cơ sở để các nhà cung cấp bố trí nguồn hàng và kế hoạch vận chuyển

trong các tháng tiếp theo.

(Nguồn: MarineLink) [14]
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Giá ba loại lúa khô theo dõi tại ĐBSCL cùng giảm trong tháng 4/2026 so với tháng

trước và cùng kỳ năm trước. Mức giảm ở Jasmine và OM6976 tương đối lớn, trong

khi IR50404 có mức giảm ít hơn.

❑ Giá lúa Jasmine khô đạt khoảng 7.088 đồng/kg,

giảm 188 đồng/kg so với tháng 3 và 850 đồng/kg so

với cùng kỳ.

❑ Lúa IR50404 khô đạt 6.480 đồng/kg, giảm 140

đồng/kg so với tháng trước và 573 đồng/kg so với

tháng 4/2025.

❑ Lúa OM6976 khô đạt khoảng 6.708 đồng/kg, giảm

217 đồng/kg theo tháng và 939 đồng/kg theo năm.

=> Giá lúa giảm gây sức ép lên hiệu quả sản xuất của

nông dân.

(Nguồn: Cộng tác viên địa phương)
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Đến ngày 20/4/2026, cả nước đã gieo cấy 2,93 triệu ha lúa Đông – Xuân, thấp hơn

cùng kỳ. Tại miền Nam, thu hoạch vụ Đông – Xuân tiếp diễn trong khi tiến độ xuống

giống Hè – Thu mới bằng khoảng một nửa năm trước.

❑ Cả nước gieo cấy 2.932,9 nghìn ha lúa Đông – Xuân, giảm 36,8 nghìn ha; miền Bắc đạt 1.037,5

nghìn ha và miền Nam đạt 1.895,4 nghìn ha.

❑ Phía Nam đã thu hoạch 1.486 nghìn ha lúa Đông – Xuân, tương đương 78,4% diện tích xuống

giống và bằng 92,2% cùng kỳ năm trước.

❑ Riêng ĐBSCL thu hoạch 1.119,9 nghìn ha lúa Đông – Xuân, chiếm 90,3% diện tích khu vực và

bằng 90,7% cùng kỳ.

❑ Vụ Hè – Thu tại miền Nam mới xuống giống 355,5 nghìn ha, bằng 50,9% cùng kỳ; ĐBSCL đạt

272,3 nghìn ha, bằng 44,2%.

(Nguồn: Cục Thống kê)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU LÚA GẠO VIỆT NAM

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 4/2026 tăng cả về lượng và giá trị so với tháng trước,

nhưng kim ngạch tăng chậm hơn khối lượng. Lũy kế bốn tháng giảm giá trị nhiều

hơn lượng, phản ánh sức ép từ giá xuất khẩu bình quân.

❑ Tháng 4/2026, xuất khẩu đạt khoảng 1,1 triệu tấn

và 513,9 triệu USD, lần lượt tăng 9,7% và 7,3% so

với tháng 3.

❑ Giá xuất khẩu bình quân tháng 4 ước khoảng 464

USD/tấn, thấp hơn mức gần 475 USD/tấn trong

tháng 3.

❑ Lũy kế bốn tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,4

triệu tấn và 1,6 tỷ USD, giảm 1,4% và 11,9% so với

cùng kỳ.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong bốn

tháng đầu năm 2026, chiếm gần một nửa cơ cấu giá trị được thống kê. Trung Quốc

đứng thứ hai, còn các thị trường khác có quy mô phân tán.

❑ Kim ngạch sang Philippines đạt 732,7 triệu USD,

tương đương khoảng 48,6% cơ cấu thị trường.

❑ Trung Quốc đứng thứ hai với 275,3 triệu USD,

chiếm khoảng 18,2%; tiếp theo là Ghana đạt 117,1

triệu USD, chiếm 7,8%.

❑ Bờ Biển Ngà đạt khoảng 89,2 triệu USD và

Malaysia đạt 73,2 triệu USD; nhóm thị trường còn

lại có quy mô nhỏ hơn.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Gạo trắng tiếp tục là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất trong bốn tháng đầu năm

2026, nhưng gạo thơm và gạo nếp đóng góp tỷ trọng đáng kể. Điều này phản ánh

sự đa dạng của cơ cấu sản phẩm xuất khẩu.

❑ Gạo trắng đạt khoảng 738,8 triệu USD, tương

đương gần 49% giá trị các nhóm sản phẩm được

thống kê.

❑ Gạo thơm đứng thứ hai với 480,8 triệu USD, chiếm

gần 32% cơ cấu.

❑ Gạo nếp đạt khoảng 178,2 triệu USD, trong khi gạo

Japonica đóng góp thêm khoảng 108,1 triệu USD.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Ba doanh nghiệp xuất khẩu gạo dẫn đầu chiếm khoảng 21,1% kim ngạch tháng

4/2026, còn gần 79% thuộc về các doanh nghiệp khác. Cơ cấu này cho thấy hoạt

động xuất khẩu chưa tập trung vào một nhóm quá nhỏ.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Đến ngày 15/4/2026, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 2,8 triệu tấn nhưng kim

ngạch giảm mạnh hơn khối lượng so với cùng kỳ. Diễn biến này tiếp tục cho thấy

sức ép từ giá bán bình quân, dù lượng hàng xuất đi vẫn tương đối ổn định.

❑ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, xuất khẩu đạt 2,8 triệu tấn và khoảng 1,3 tỷ USD.

❑ So với cùng kỳ, lượng giảm 1,3% nhưng kim ngạch giảm 10,5%, do giá bình quân còn khoảng 469

USD/tấn, thấp hơn 9,3%.

❑ Trong quý I, Philippines tiếp tục là thị trường chính với khoảng 521,2 triệu USD; Trung Quốc ghi

nhận 167 triệu USD.

❑ Kết quả nửa đầu tháng 4 cho thấy việc mở rộng thị trường cần đi cùng cải thiện giá trị xuất khẩu

thay vì chỉ tăng lượng giao hàng.

(Nguồn: Dân Việt) [15]
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Philippines mở điều tra tự vệ đối với gạo nhập khẩu, làm gia tăng yếu tố cần theo

dõi đối với doanh nghiệp gạo Việt Nam. Việc khởi xướng điều tra chưa đồng nghĩa

với áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu, nhưng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng thị

trường.

❑ Cơ quan Nông nghiệp Philippines khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số nhóm gạo nhập khẩu

trong tháng 3/2026.

❑ Cuộc điều tra xem xét liệu lượng gạo nhập khẩu gia tăng có gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe

dọa ngành sản xuất trong nước hay không.

❑ Việt Nam là một trong những nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines nên diễn biến chính sách

này cần được doanh nghiệp theo dõi.

❑ Ở giai đoạn điều tra, chưa có căn cứ kết luận về tác động cuối cùng đối với xuất khẩu gạo Việt

Nam; kết quả phụ thuộc vào quá trình xác minh.

(Nguồn: Thanh Niên) [16]
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Các thị trường có ưu đãi thuế trong hiệp định thương mại tự do vẫn chưa được

ngành gạo Việt Nam khai thác tương xứng. Khả năng tiếp cận về thuế tạo cơ hội,

nhưng yêu cầu chất lượng, thương hiệu và tổ chức chuỗi cung ứng vẫn là rào cản.

❑ Việt Nam thường xuất khẩu khoảng 8–9 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó có giai đoạn tập trung lớn

vào các thị trường truyền thống.

❑ Các FTA mở ra cơ hội như thuế suất 0% tại Canada, ưu đãi đối với sản phẩm từ gạo tại Mexico và

hạn ngạch miễn thuế 80.000 tấn tại EU.

❑ Mức ưu đãi thuế phụ thuộc vào biểu cam kết, quy tắc xuất xứ và điều kiện tiếp cận của từng thị

trường.

❑ Để tận dụng ưu đãi, doanh nghiệp cần đáp ứng đồng thời các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc,

chất lượng ổn định và phân phối dài hạn.

(Nguồn: Tuổi Trẻ) [17]
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Xuất khẩu gạo của An Giang trong quý I/2026 đạt khoảng 60 triệu USD, giảm 18,7%

so với cùng kỳ. Cạnh tranh giá và chi phí logistics gia tăng cho thấy khả năng tạo

giá trị xuất khẩu vẫn là vấn đề cần quan tâm.

❑ Kim ngạch gạo xuất khẩu của tỉnh ước khoảng 60 triệu USD, thấp hơn 18,7% so với quý I/2025.

❑ Kết quả này thấp hơn kịch bản tăng trưởng của địa phương, trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu và

nhu cầu tại một số thị trường chưa thuận lợi.

❑ Cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu lớn cùng gián đoạn vận tải do căng thẳng Trung Đông ảnh

hưởng đến tiến độ giao hàng.

❑ Tỉnh đề cập các giải pháp nâng chất lượng sản phẩm, liên kết thương mại và giảm chi phí logistics

để cải thiện khả năng cạnh tranh.

(Nguồn: Báo Tin tức) [18]
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Vụ Hè – Thu 2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến gieo sạ trên 1,5 triệu ha,

nhưng lịch thời vụ chịu rủi ro do hạn mặn đầu vụ và mưa lớn cuối vụ. Việc xuống

giống đồng loạt và bảo đảm nguồn nước có ý nghĩa đối với năng suất, chi phí và

tiêu thụ.

❑ Diện tích gieo sạ dự kiến vượt 1,5 triệu ha, với sản lượng mục tiêu hơn 8,9 triệu tấn.

❑ Một số địa phương có nguy cơ xuống giống muộn sau vụ Đông – Xuân, khiến thu hoạch Hè – Thu

dịch gần hơn về mùa mưa.

❑ Đầu vụ cần chú ý hạn hán, xâm nhập mặn và nguồn nước tưới; cuối vụ đối mặt mưa lớn, đổ ngã

và thu hoạch tập trung.

❑ Ngành trồng trọt khuyến cáo điều chỉnh lịch xuống giống phù hợp từng vùng, đồng thời theo dõi

dịch hại và năng lực tiêu thụ khi vào vụ.

(Nguồn: Báo Cần Thơ) [19]
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Tại Phú Thọ, rét kéo dài và lượng mưa thấp khiến lúa vụ Xuân phát triển chậm,

trong khi nguy cơ sâu bệnh gia tăng. Công tác tưới dưỡng và bảo vệ đồng ruộng

trở nên quan trọng để đạt mục tiêu sản xuất đã đặt ra từ đầu vụ.

❑ Tỉnh đặt kế hoạch gieo cấy khoảng 80.250 ha, năng suất bình quân trên 62,2 tạ/ha và sản lượng

khoảng 500.000 tấn.

❑ Điều kiện rét đầu vụ khiến một số diện tích chậm bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh, tác động đến tiến

độ sinh trưởng.

❑ Một số đối tượng dịch hại đáng chú ý gồm bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá và chuột, trong khi độ ẩm

đồng ruộng cần được duy trì.

❑ Cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi đồng ruộng và hướng dẫn điều tiết nước, bón phân

phù hợp để hạn chế rủi ro cuối vụ.

(Nguồn: Báo Phú Thọ) [20]
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Nông dân tại Quảng Ngãi chuyển một phần hoạt động thu hoạch vụ Đông – Xuân

sang ban đêm để tránh nhiệt độ ban ngày có lúc lên đến 37°C. Việc thay đổi giờ gặt

phản ánh cách tổ chức lao động phù hợp hơn với điều kiện nắng nóng.

❑ Vào cao điểm thu hoạch, một số địa phương ghi nhận nhiệt độ ban ngày khoảng 37°C, gây khó

khăn cho lao động ngoài đồng.

❑ Người dân bố trí máy gặt đập liên hợp và lao động thủ công vào buổi tối hoặc ban đêm tùy điều

kiện từng thửa ruộng.

❑ Hoạt động thu hoạch vẫn được duy trì dù thời gian làm việc thay đổi, nhằm tránh ảnh hưởng sức

khỏe và tiến độ vụ mùa.

❑ Việc điều chỉnh thời gian thu hoạch giúp tận dụng thời tiết thuận lợi, hạn chế gián đoạn trong giai

đoạn lúa chín rộ.

(Nguồn: Báo Quảng Ngãi) [21]
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Tại Cà Mau, lúa Đông – Xuân 2025/26 đạt năng suất gần 6,5 tấn/ha nhưng tiêu thụ

gặp khó khi giá lúa giảm vào thời điểm thu hoạch. Sự chênh lệch giữa kết quả sản

xuất và đầu ra làm giảm hiệu quả kinh tế của nông dân.

❑ Toàn tỉnh xuống giống khoảng 93.436 ha, trong đó khoảng 50.000 ha đã thu hoạch, tương đương

gần 54% diện tích.

❑ Năng suất trung bình đạt gần 6,5 tấn/ha, song giá lúa tươi được ghi nhận ở mức khoảng 5.500–

6.100 đồng/kg.

❑ Một số địa bàn có giá thu mua giảm gần 1.000 đồng/kg, đồng thời hoạt động thu mua diễn ra

chậm hơn các năm trước.

❑ Chính quyền địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để hỗ trợ tiêu

thụ trong giai đoạn thu hoạch tập trung.

(Nguồn: Báo Cà Mau) [22]
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Giá thu mua giảm cùng chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu hoạch tăng

khiến lợi nhuận của nông dân Cà Mau bị thu hẹp dù vụ lúa đạt năng suất khá. Áp

lực chi phí làm tăng nhu cầu liên kết đầu ra và tổ chức sản xuất hiệu quả hơn.

❑ Nông dân phản ánh giá bán lúa giảm trong khi các khoản chi đầu vào vẫn có xu hướng tăng so với

trước vụ.

❑ Giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng từ vài chục nghìn đến khoảng 150.000 đồng/bao tùy

loại.

❑ Tổng chi phí sản xuất tại một số hộ được ước tính tăng khoảng 20%; hoạt động thuê máy và vận

chuyển cũng chịu tác động từ giá nhiên liệu.

❑ Diễn biến này cho thấy năng suất cao chưa đủ bảo đảm lợi nhuận nếu giá bán giảm và chi phí đầu

vào tăng cùng thời điểm.

(Nguồn: Lao Động) [23]



BÁO CÁO THÁNG 4/2026
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC TRONG NƯỚC

Việc thiếu máy gặt trong thời điểm lúa chín đồng loạt tại An Giang làm tăng nguy cơ

chậm thu hoạch và suy giảm chất lượng. Vấn đề nằm ở khả năng điều phối cơ giới

hóa theo lịch thời vụ, không chỉ ở số máy hiện có.

❑ Một số diện tích lúa Đông – Xuân đã chín nhưng phải chờ máy gặt đập liên hợp, khiến thời gian

lúa đứng đồng kéo dài.

❑ Lúa thu hoạch muộn có thể đổ ngã, rụng hạt hoặc giảm phẩm cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh

thu của nông dân.

❑ Khó khăn càng rõ tại những hộ có diện tích lớn, có trường hợp khoảng 40 công tầm cấy, tương

đương 5,2 ha.

❑ Sự tập trung lịch xuống giống làm nhu cầu thuê máy dồn vào cùng một thời điểm, cho thấy cần

tăng năng lực phối hợp dịch vụ thu hoạch.

(Nguồn: Lao Động) [24]
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Hải Phòng phát triển 948 vùng lúa sản xuất tập trung trên khoảng 14.000 ha, giúp

thuận lợi hơn cho cơ giới hóa và giảm chi phí canh tác. Kết quả cho thấy lợi ích

kinh tế của việc tổ chức vùng sản xuất đồng bộ.

❑ Các vùng sản xuất tập trung có quy mô từ 10 ha trở lên, với tổng diện tích khoảng 14.000 ha.

❑ Mô hình tổ chức theo cùng giống và thời gian gieo cấy tạo điều kiện áp dụng kỹ thuật và sử dụng

máy móc đồng bộ.

❑ Tại một số vùng, năng suất được ghi nhận cao hơn 8–10% và chi phí sản xuất giảm khoảng 15–

20% so với canh tác phân tán.

❑ Địa phương đặt mục tiêu mở rộng diện tích lúa tập trung lên khoảng 32.000 ha đến năm 2030, ưu

tiên các nhóm giống chất lượng cao.

(Nguồn: Dân Việt) [25]
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Xã Việt An (Đà Nẵng) đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa Đông – Xuân 2025/26, với

năng suất khoảng 65–70 tạ/ha. Kết quả tích cực đi cùng yêu cầu thu hoạch phần

còn lại kịp thời trước các hình thái thời tiết bất lợi cuối vụ.

❑ Đến thời điểm đưa tin, địa phương đã hoàn thành thu hoạch hơn 80% diện tích lúa Đông – Xuân.

❑ Năng suất bình quân đạt khoảng 65–70 tạ/ha, nhờ điều kiện tưới tiêu và thời tiết tương đối thuận

lợi trong giai đoạn chính.

❑ Các giống được trồng gồm TBR225, Bắc Thịnh, TBR97, Sơn Lâm, VN20 và một số giống phù hợp

địa phương.

❑ Khoảng 20% diện tích còn lại được khuyến cáo thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại do mưa lớn,

gió lốc hoặc thời tiết chuyển mùa.

(Nguồn: Cổng TTĐT Đà Nẵng) [26]
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Sự cố vỡ đê ngăn mặn tại Tuy An Đông (Đắk Lắk) khiến gần 140 ha đất lúa bị ảnh

hưởng kéo dài sang vụ Đông – Xuân. Việc thiếu nguồn nước ngọt rửa mặn là trở

ngại chính đối với khả năng phục hồi sản xuất.

❑ Tại xã Tuy An Đông, gần 140 ha đất lúa bị ảnh hưởng do nước mặn xâm nhập sau sự cố đê cuối

năm 2025.

❑ Riêng hợp tác xã quản lý hơn 160 ha, trong đó gần 80 ha bị bỏ hoang và gần 17 ha lúa bị chết do

nhiễm mặn.

❑ Người dân không thể triển khai sản xuất đúng kế hoạch khi đất chưa được rửa mặn và thiếu nước

ngọt phục hồi đồng ruộng.

❑ Công trình đê mới được khắc phục tạm thời; việc trở lại canh tác phụ thuộc vào nguồn nước và

các giải pháp sửa chữa, hỗ trợ tiếp theo.

(Nguồn: Tuổi Trẻ) [27]
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆNBÁO CÁO THÁNG 4/2026

Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: https://agreinfos.vn;  https://thitruongnongsan.com.vn/

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
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